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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 1: Dân số 

(có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và biên soạn dưới đây. 

Bộ 10 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 1: Dân số 

Câu 1: Căn cứ vào hình dáng của tháp tuổi ta không thể biết: 

A. Các độ tuổi của dân số. 

B. Số lượng nam và nữ. 

C. Số người sinh, tử của một năm. 

D. Số người dưới tuổi lao động. 

Câu 2: Sự bùng nổ dân số diễn ra vào năm: 

A. 1500.    

B. 1804. 

C. 1927.    

D. 1950. 

Câu 3: Năm 2001 dân số thế giới khoảng: 

A. 4 tỉ người. 

B. 5 tỉ người. 

C. 6,16 tỉ người 

D. 6,5 tỉ người. 

Câu 4: Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số: 

A. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao. 

B. Tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm. 

C. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm. 

D. Tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm. 

Câu 5: Sự bùng nổ dân số đang diễn ra ở các châu lục nào dưới đây: 
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A. Châu Đại Dương. 

B. Bắc Mĩ. 

C. Châu Âu. 

D. Nam Mĩ. 

Câu 6: Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất: 

A. Châu Á. 

B. Châu Âu. 

C. Châu Phi. 

D. Châu Đại Dương. 

Câu 7: Theo em đến năm 2050 dân số thế giới sẽ là bao nhiêu: 

A. 7,9 tỉ người. 

B. 8,9 tỉ người. 

C. 10 tỉ người. 

D. 12 tỉ người. 

Câu 8: Châu lục nào có số dân ít nhất (so với toàn thế giới)? 

A. Châu Á. 

B. Châu Âu. 

C. Châu Phi. 

D. Châu Đại Dương 

Câu 9: Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào: 

A. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm. 

B. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người từ nơi khác đến trong một năm. 

C. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chuyển đi trong một năm. 
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D. Sự tương quan giữa số người chuyển đi và số người từ nơi khác đến trong một năm. 

Câu 10: Gia tăng cơ giới là sự gia tăng dân số do: 

A. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi. 

B. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người từ nơi khác đến. 

C. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chuyển đi. 

D. Sự tương quan giữa số người chuyển đi và số người từ nơi khác đến. 

Đáp án bộ 10 câu hỏi Địa 7 Bài 1 trắc nghiệm: Dân số 

Câu 1: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Hình dáng của tháp tuổi ta có thể biết: Các độ tuổi của dân số, số lượng nam và nữ, số người 

(trong, dưới và trên) độ tuổi lao động, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một nước. Kết 

cấu dân số trẻ hay già. 

Câu 2: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Xem kiến thức sách giáo khoa trang 5, phần 3 sự bùng nổ dân số, dòng đầu tiên từ trên xuống. 

Sự bùng nổ dân số diễn ra vào năm 50 của thế kỉ XX. 

Câu 3: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Kiến thức SGK/4, phần 2, dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX. Dòng thứ 2 

từ dưới lên. Năm 2001 dân số thế giới khoảng 6,16 tỉ người. 

Câu 4: 
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Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên phụ thuộc vào tỉ lệ sinh và tử nên dân số tăng nhanh khi tỉ lệ sinh cao, 

cùng với đó là tỉ lệ tử giảm. 

Câu 5: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Sự bùng nổ dân số đang diễn ra ở các châu lục châu Á, châu Phi và Nam Mĩ. 

Câu 6: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Châu Âu là châu lục có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhấ trong các châu lục. Có nhiều nước 

ở châu Âu còn có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm. Nguyên nhân là do tâm lí ngại sinh đẻ của người trẻ, 

nhận thức của người phụ nữ,… 

Câu 7: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Xem kiến thức sách giáo khoa trang 5, phần 3 sự bùng nổ dân số, dòng đầu tiên từ dưới lên 

(không tính phần chữ màu hồng). Đến năm 2050 dân số thế giới sẽ 8,9 tỉ người. 

Câu 8: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Châu Đại Dương là châu lục có ít dân số nhất. 

Câu 9: 
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Đáp án cần chọn là: A. 

Giải thích: 

Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi 

trong một năm. 

Câu 10: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Gia tăng cơ giới là sự gia tăng dân số do sự tương quan giữa số người chuyển đi và số người từ 

nơi khác đến. 
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